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ĐIỂM GHI CHÚ

1 101024 Nguyễn Văn An 03/04/2010 Nam 9B1 Vạn Sơn 4.00

2 101025 Đặng Bá Việt Anh 14/10/2010 Nam 9D1 Bàng La 2.75

3 101026 Đinh Đắc Đại 30/03/2010 Nam 9A Vạn Hương 3.35

4 101027 Nguyễn Tuấn Dũng 19/02/2010 Nam 9A Ngọc Hải 3.50

5 101028 Phạm Khánh Dương 26/01/2010 Nữ 9B1 Vạn Sơn 3.00

6 101029 Vũ Thị Hương Giang 07/10/2010 Nữ 9A Ngọc Hải 2.00

7 101030 Nguyễn Quang Hải 02/04/2010 Nam 9D1 Bàng La 2.70

8 101031 Nguyễn Trung Hiếu 17/01/2010 Nam 9D1 Bàng La 2.60

9 101032 Đỗ Mạnh       Hiếu  05/08/2010 Nam 9C1 Hợp Đức 2.85

10 101033 Phùng Văn Hoàng 26/10/2010 Nam 9C2 Hợp Đức 3.10

11 101034 Bùi Đình Minh Khôi 25/12/2010 Nam 9B1 Vạn Sơn 2.10

12 101035 Nguyễn Quang Minh 13/02/2010 Nam 9C1 Hợp Đức 4.50

13 101036 Vũ Hoàng Minh 22/10/2010 Nam 9B2 Vạn Sơn 3.35

14 101037 Trần Nguyễn Yến Nhi 31/01/2010 Nữ 9C1 Hợp Đức 3.75

15 101038 Đỗ Hiếu Phúc 26/07/2010 Nam 9A Vạn Hương 4.75

16 101039 Bùi Minh Quân 26/02/2010 Nam 9A Vạn Hương 3.10

17 101040 Hoàng Thị Huyền Trang 17/09/2010 Nữ 9D1 Bàng La 2.85

18 101041 Hoàng Minh Trí 06/01/2010 Nam 9A Ngọc Hải 2.70

19 101042 Hoàng Thị Thanh Trúc 20/09/2010 Nữ 9B2 Vạn Sơn 2.35

20 101043 Đoàn Xuân Trường 19/12/2010 Nam 9A Vạn Hương 2.50

21 101044 Nguyễn Quốc Việt 09/07/2010 Nam 9C1 Hợp Đức 1.30

MÔN: TOÁN 9

Có 21 thí sinh dự thi./.
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